
回数 日本語漢字交じり ひらがなよみ ベトナム語

1 第1回 趣味 しゅみ Sở thích, thú vui

2 日本語の勉強 にほんごの べんきょう Học tiếng Nhật

3 サッカー Bóng đá

4 写真 しゃしん Hình,ảnh

5 買い物 かいもの Mua sắm

6 新聞を読む しんぶんを よむ Đọc báo

7 趣味は何ですか しゅみはなんですか Sở thích của bạn là gì?

8 ーーーです Là ….

9 中国料理を作る ちゅうごくりょうりを つくる Nấu đồ ăn Trung Quốc

10 ーーーすることです Là làm …

11 走る はしる Chạy

12 ーーできる Biết …

13 ーーができます Có thể danh từ …

14 ーーすることができます Có thể động từ ….(làm được)

15 ダンス ダンス Nhảy đầm

16 手品 てじな Ảo thuật

17 逆立ち さかだち Đứng ngược đầu

18 トランペットを吹く トランペットを ふく Thổi kèn Trumpet

19 第2回 ～時、何を着ますか ～とき、なにをきますか Vào dịp … bạn mặc kiểu(loại) quần áo nào?

20 職場 しょくば Nơi làm việc

21 レストラン Nhà hàng

22 結婚式 けっこんしき Đám cưới 

23 葬式 そうしき Đám tang

24 ドレス Đồ đầm (Loại trang phục lịch sự)

25 スーツ Đồ vét

26 ワンピース Loại áo đầm liền với váy

27 着替える きがえる Thay quần áo

28 ジャージ Quần áo thể thao

29 パジャマ Đồ ngủ

30 Ｔシャツ てぃーしゃつ Áo thun
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31 運動する時、 うんどうする とき、 Khi vận động, lúc vận động

32 仕事の時、 しごとの とき、 Khi (lúc) làm việc

33 第3回 ～ています。 Đang ….

34 太っている ふとっている Mập (béo)

35 痩せている やせている Ốm (gầy)

36 眼鏡をかけている めがねを かけている Đeo kính (kiếng)

37 黒いシャツを着ている くろいシャツを きている Mặc áo thun màu đen

38 ジーパンをはいている。 Mặc quần jean

39 背が高い せがたかい Cao (vóc dáng)

40 背が低い せがひくい Thấp,lùn

41 髪が長い かみがながい Tóc dài

42 髪が短い かみがみじかい Tóc ngắn

43 目が大きい めがおおきい Mắt to

44 目が小さい めがちいさい Mắt nhỏ

45 黒子 ほくろ Nốt ruồi

46 傷 きず Vết thương

47 髭 ひげ Râu

48 目撃者 もくげきしゃ Người chứng kiến 

49 犯人 はんにん Phạm nhân

50 警察官 けいさつかん Người cảnh sát

51 第5回 古紙 こし giấy cũ, giấy không dùng

52 可燃ごみ かねんごみ Rác đốt được

53 粗大ごみ そだいごみ Rác to

54 有料 ゆうりょう Tốn tiền, cần chi phí

55 複雑ごみ ふくざつごみ Rác hỗn tạp

56 容器包装プラスチック ようきほうそう プラスチック Bao bì, hộp (đựng gói thức ăn ) bằng nhựa

57 リサイクル家電 リサイクル かでん Đồ điện gia dụng có thể tái chế

58 運賃 うんちん Tiền vận chuyển

59 消火器 しょうかき Bình chữa cháy (chữa lửa)

60 毛布 もうふ Chăn (mền)

61 スプレー缶 スプレー かん Loại lon xịt

62 ペットボトル Các loại chai bình bằng nhựa
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63 収集日 しゅうしゅうび Ngày thu gom

64 回収日 かいしゅうび Ngày thu hồi

65 乾電池 かんでんち Pin

66 ガスボンベ Bình ga (gas)

67 臨時ゴミ りんじ ごみ Rác thu tính cách lâm thời

68 分別 ぶんべつ Phân biệt, phân loại (rác)

69 瓶 びん Chai lọ

70 缶 かん Lon

71 第4回 桃 もも Đào

72 いちご Dâu

73 りんご Táo (bom)

74 玉ねぎ たまねぎ Hành tây

75 きゅうり Dưa leo (dưa chuột)

76 人参 にんじん Cà rốt

77 南瓜 かぼちゃ Bí đỏ (bí rợ)

78 薩摩芋 さつまいも Khoai lang

79 時計 とけい Đồng hồ

80 机 つくえ Bàn

81 椅子 いす Ghế

82 箸 はし Đũa

83 皿 さら Đĩa,dĩa

84 自転車 じてんしゃ Xe đạp

85 電車 でんしゃ Tàu điện (xe điện)

86 自動車 じどうしゃ Xe hơi

87 韓国 かんこく Nước Hàn Quốc

88 ちぢみ Tên một món ăn của Hàn Quốc

89 焼く やく Chiên, nướng

90 小麦粉 こむぎこ Bột mì

91 大縄 おおなわ Dây (loại dài)

92 飛ぶ とぶ Nhảy 

93 第6回 痛い いたい Đau, nhức

94 出る でる Ra
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95 ある Có

96 皮膚 ひふ Da

97 下痢 げり Tiêu chảy

98 かゆい Ngứa

99 する（した） Làm (đã làm)

100 食欲 しょくよく Trạng thái thèm muốn ăn

101 吐く はく Ói, nôn mữa

102 気分が悪い きぶんが わるい Trạng thái cơ thể không khỏe, cảm thấy khó chịu

103 気持ちが悪い きもちが わるい Trạng thái cơ thể không khỏe, cảm thấy khó chịu

104 むかむかする Buồn nôn, mắc ói

105 がんがんする Nhức đầu, đau đầu nhiều

106 第7回 薬のラベル くすりの ラベル Giấy (hiệu, nhãn) thuốc (uống)

107 服用する ふくようする Dùng (sử dụng) thuốc

108 食中 しょくちゅう Khi ăn

109 酔い止め よいどめ Thuốc chống say sóng, say xe

110 スプレー Loại thuốc xịt (phun ra như sương)

111 目薬 めぐすり Thuốc nhỏ mắt

112 クリーム Kem (bôi, thoa)

113 飲みます のみます Thuốc uống

114 貼ります はります Dán

115 します Làm (đã làm)

116 さします(目薬を） Nhỏ thuốc vào mắt

117 塗ります ぬります Bôi, thoa, xoa

118 これが薬です これが くすり です Cái này là thuốc. (đây là …)

119 一日三回、寝る前に飲んでください いちにちさんかい、ねるまえに のんでください 1 ngày 3 lần uống thuốc trước khi ngủ

120 薬が出ています くすりが でています Có ra thuốc (có cấp thuốc)

121 これは処方箋です。 これは しょほうせんです Đây là (cái này là ) đơn toa thuốc(đơn giấy nhận thuốc)

122 薬局で これを出すと薬が買えます やっきょくで これをだすと くすりがかえます Đưa cái này cho tiệm thuốc tây thì có thể mua thuốc

123 粉薬 こなぐすり Thuốc bột

124 湿布 しっぷ Thuốc dán

125 …以上 …いじょう ...Trở lên, trên…

126 …未満 …みまん Không quá…

189



127 …以下 …いか … Trở xuống, dưới…

128 回数 かいすう Số lần

129 食前 しょくぜん Trước bữa ăn

130 食後 しょくご Sau bữa ăn

131 食間 しょっかん Giữa các bữa ăn

132 第8回 内科 ないか Nội khoa

133 外科 げか Ngoại khoa

134 整形外科 せいけいげか Khoa chỉnh hình

135 皮膚科 ひふか Khoa da liễu

136 産婦人科 さんふじんか Khoa sản phụ

137 小児科 しょうにか Khoa nhi

138 耳鼻科 じびか Khoa tai mũi

139 眼科 がんか Khoa mắt (Nhãn khoa)

140 歯科 しか Khoa răng

141 受付 うけつけ Quầy tiếp tân

142 初診 しょしん Khám lần đầu

143 保険証 ほけんしょう Thẻ (sổ) bảo hiểm

144 問診票 もんしんひょう Giấy (trả lời câu hỏi) trước khi khám bệnh, giấy chất vấn

145 体温をはかる たいおんを はかる Đo thân nhiệt 

146 初診ですね しょしんですね Lần đầu tiên khám bệnh phải không?

147 保険証はお持ちですか ほけんしょうは おもちですか Có mang thẻ(sổ) bảo hiểm không ?

148 今日はどうしたんですか きょうは どうしたんですか Hôm nay đã bị bệnh gì?, hôm nay thấy như thế nào?

149 問診票を書いてください もんしんひょうを かいてください Làm ơn viết vào giấy chất vấn 

150 体温をはかってください たいおんを はかってください Làm ơn đo thân nhiệt 

151 第9回 ストレス Bị stress

152 禁煙 きんえん Cấm hút thuốc

153 禁酒 きんしゅ Cấm uống rượu

154 吐き気 はきけ Buồn nôn 

155 第10回 ジーパン Quần jean, quần bò

156 ズボン Quần tây, quần dài

157 パンツ Quần tây, quần dài

158 スカート Váy
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159 …を履く …をはく Mang(dép, giầy), mặc(quần)

160 ワンピース Đầm có áo liền với máy

161 シャツ Áo sơ mi

162 Ｔシャツ てぃーしゃつ Áo thun

163 …を着る …をきる Mặc …

164 襟 えり Cổ áo

165 ネクタイ Ca ra vat, ca- vạt

166 ネックレス Dây chuyền 

167 …をする Đeo, mặc, mang …., vào, làm…

168 ボタンを留める ぼたんを とめる Cài nút (cúc) áo

169 ボタンをはずす Cỡi (mở, tháo) nút (cúc) áo

170 チャック Phẹt mơ tuya, dây kéo

171 ファスナー Phẹt mơ tuya, dây kéo

172 …を開ける …をあける Mở, cài ….

173 …を閉める …をしめる Đóng …..

174 靴ひもを結ぶ くつひもを むすぶ Cột dây giày

175 アクセサリー Trang sức

176 これ、似合いますよ。 これ、にあいますよ Cái này hợp đấy.

177 う～ん… Vâng

178 第11回 豚肉 ぶたにく Thịt heo

179 牛肉 ぎゅうにく Thịt bò

180 鶏肉 とりにく Thịt gà

181 小麦粉 こむぎこ Bột mì

182 うどん (Giống ) bánh canh, một loại mì của Nhật Bản

183 そば Một loại mì của Nhật Bản

184 スパゲッティ Mì Ý

185 野菜 やさい Rau

186 加工品 かこうひん Thực phẩm gia công

187 調味料 ちょうみりょう Đồ gia vị

188 冷凍食品 れいとうしょくひん Thực phẩm đông lạnh

189 主食 しゅしょく Thức ăn chính

190 嗜好品 しこうひん
Món ăn khợp khẩu vị nhưng không nhất thiết

 là ích cho cơ thể
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191 …を食べました …をたべました Đã ăn ...

192 …と～と、どちらが好きですか …と～と、どちらが すきですか … và … thích cái nào ?

193 缶詰 かんづめ Đồ hộp

194 第12回 上 うえ Trên

195 下 した Dưới

196 左 ひだり Trái

197 右 みぎ Phải

198 前 まえ Phía trước

199 後ろ うしろ Phía sau

200 間 あいだ Ở giữa

201 横 よこ Ngang

202 ～階 ～かい … tầng (lầu …)

203 屋上 おくじょう Sân thượng

204 本棚 ほんだな Tủ sách

205 箪笥 たんす Tủ quần áo

206 テーブル Bàn

207 鏡 かがみ Cái gương, cái kiếng

208 部屋 へや Phòng

209 ベッド Giường

210 ソファー Ghế salon

211 第13回 これ Đây, cái này

212 あれ Kia, cái kia

213 どれ Cái nào

214 …はどこですか。 … ở đâu ?

215 ここです。 Ở đây

216 あそこです。 Đàng kia,

217 どれがいいですか。 Cái nào là (thì) được.

218 これがいいです。 Cái này được

219 第14回 何名様ですか。 なんめいさま ですか Bao nhiêu người?

220 禁煙席 きんえんせき Chỗ ngồi không được hút thuốc

221 喫煙席 きつえんせき Chỗ ngồi có thể hút thuốc

222 カウンター (Chỗ ngồi ở) Quầy
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223 テーブル席 テーブルせき (Chỗ ngồi ở) bàn

224 ラストオーダー Nhận đặt món ăn cuối cùng tròng ngày (trong buổi)

225 同性 どうせい Đồng tính (cùng phái)

226 異性 いせい Khác tính (khác phải)

227 支払 Chi trả ( tiền)

228 第15回 人口 じんこう Dân số

229 外国人市民 がいこくじんしみん Cư dân người ngoại quốc, cư dân người nước ngoài

230 輸出量 ゆしゅつりょう Lượng xuất khẩu

231 紙幣 しへい Tiền giấy

232 教育制度 きょういくせいど Chế độ giáo dục

233 漫画 まんが Truyện tranh

234 食事のマナー しょくじの マナー Phép tắc khi dùng cơm

235 年賀状 ねんがじょう Thiệp chúc Tết

236 世界地図 せかいちず Bản đồ thế giới

237 東南アジア とうなんアジア Đông Nam Á

238 生春巻き なまはるまき Gỏi cuốn

239 羽蹴り はねけり Đá cầu

240 モデル Mô hình, người mẫu

241 ライスペーパー Bánh tráng

242 自分クイズ じぶんクイズ Đặt câu đố về bản thân

243 チーム Đội, nhóm

244 正解 せいかい Đúng, trả lời đúng

245 不正解 ふせいかい Sai, trả lời sai

246 第16回 台所 だいどころ Nhà bếp

247 キッチン きっちん Nhà bếp

248 居間 いま Phòng khách

249 リビング Phòng khách

250 寝る部屋 ねるへや Phòng ngủ

251 寝室 しんしつ Phòng ngủ

252 子ども部屋 こどもべや Phòng của con

253 勉強部屋 べんきょうべや Phòng học

254 書斎 しょさい Phòng đọc sách
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255 水道 すいどう (Thủy đạo) Đường dẫn nước, hệ thống nước

256 流し ながし Bồn rửa chén, bát, đĩa

257 蛇口 じゃぐち Vòi nước

258 ソファー Ghế salon

259 本棚 ほんだな Tủ sách (kệ sách)

260 日用品 にちようひん Đồ (vật) dùng hàng ngày

261 掃除 そうじ Làm vệ sinh

262 家の掃除は誰がしますか。 いえのそうじは だれが しますか Ai làm vệ sinh nhà ?

263 いつしますか。 Khi nào làm ?

264 第17回 返品 へんぴん Trả hàng (trả lại hàng hóa đã mua)

265 デパート Siêu thị (Cửa hàng bách hóa tổng hợp)

266 バー Bar

267 ファストフード店 ファストフードてん Tiệm, cửa hàng bán thức ăn nhanh

268 交換してください。 こうかんしてください Làm ơn cho tôi đổi cái này.

269 第18回 横断歩道 おうだんほどう Đường dành cho người đi bộ băng qua đường

270 歩道橋 ほどうきょう Cầu dành cho người đi bộ

271 橋 はし Cầu   

272 ～を渡ります ～をわたります Đi qua, băng qua …

273 角 かど Góc đường, cua quẹo

274 交差点 こうさてん Ngã tư

275 ～を曲がります ～をまがります Quẹo bên …

276 ～の右（左） ～のみぎ（ひだり） Bên phải của ….

277 ～のとなり Bên cạnh của ….

278 ～の前 ～のまえ Phía trước của …

279 ～にあります Có

280 まっすぐ行ってください まっすぐ いってください Hãy đi thẳng phía trước.

281 ～はどこですか Cho hỏi … ở đâu ?

282 道に迷いました みちにまよいました Bị lạc đường.

283 切符の買い方がわかりません きっぷのかいかたが わかりません Không biết cách mua vé.

284 自転車置き場 じてんしゃおきば Nơi để xe đạp, bải để xe đạp

285 歩道 ほどうきょう Đường đi bộ

286 車道 しゃどう Đường dành cho xe hơi (xe ô tô)
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287 第19回 都道府県 とどうふけん Đô, đạo phủ, huyện (cách gọi các tỉnh)

288 市町村 しちょうそん Thị phố thôn(thành phố, thị xã, phường)

289 ～庁 ～ちょう Tòa hành chánh của các tỉnh

290 市役所（町役場・村役場） しやくしょ（まちやくば・むらやくば） Tòa hành chánh, cơ quan hành chánh địa phương

291 知事 ちじ Người đúng đầu một tỉnh

292 ～長 ～ちょう Thị trưởng

293 第20回 公園 こうえん Công viên

294 病院 びょういん Bệnh viện

295 警察 けいさつ Cảnh sát

296 交番 こうばん Đồn cảnh sát (nhỏ)

297 教会 きょうかい Nhà thờ

298 神社 じんじゃ Miểu, Đền thờ

299 寺 てら Chùa

300 国際交流センター こくさいこうりゅうセンター Trung tâm giao lưu quốc tế 

301 地域就労支援センター ちいきしゅうろうしえんセンター Trung tâm hỗ trợ tìm việc làm trong khu vực

302 第21回 国籍 こくせき Quốc tịch

303 韓国・朝鮮 かんこく・ちょうせん Triều Tiên - Hàn Quốc

304 中国 ちゅうごく Trung Quốc

305 ベトナム Việt Nam

306 面積 めんせき Dện tích

307 国際交流都市 こくさいこうりゅうとし Thành phố giao lưu quốc thế (thành phố hữu nghị)

308 上海市嘉定区 しゃんはいし かていく Thành phố Thượng Hải (khu) Gia Định 

309 ワシントン州ベルビュー市 ワシントンしゅう ベルビューし Tiểu bang Washington Thành Phố Bellevue

310 アメリカ合衆国 アメリカ がっしゅうこく Hoa Kỳ (Mỹ)

311 八尾河内おんどまつり やおかちおんどまつり Lễ hội  Kawachi Ondo Yao  

312 第22回 ひったくり Giựt đồ, nạn giật đồ

313 泥棒 どろぼう (Kẻ) ăn trộm, ăn cắp

314 すり Ăn cắp vặt

315 ちかん Lợi dụng nơi đông người quấy rối tình dục

316 助けて！ たすけて！ Hãy cứu tôi ! Hãy giứp tôi!

317 誰か！ だれか！ Ai đó !

318 110 Số điện thoại gọi cảnh sát
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319 119 Số điện thoại gọi cấp cứu

320 つきまとい Bị theo dõi

321 第23回 晴れ はれ Trời nắng

322 くもり Trời nhiều mây, u ám

323 雨 あめ Mưa

324 雪 ゆき Tuyết

325 太陽 たいよう Mặt trời

326 雲 くも Mây

327 傘 かさ Ô, dù

328 雪だるま ゆきだるま Người tuyết(làm bằng tuyết)

329 雷 かみなり Sấm sét

330 台風 たいふう Bão

331 竜巻 たつまき Gió lốc, gió xoáy

332 降水確率 こうすいかくりつ Xác xuất mưa

333 最高気温 さいこうきおん Nhiệt độ cao nhất

334 最低気温 さいていきおん Nhiệt độ thấp nhất

335 警報 けいほう Cảnh báo về thời tiết

336 注意報 ちゅういほう Chú ý về bão, thông báo chú ý về thời tiết

337 第24回 地震 じしん Động đất

338 津波 つなみ Sóng thần (do động đất)

339 逃げる（逃げて！） にげる（にげて！） Hãy chạy lánh nạn đi!, Chạy lánh nạn!

340 早く！ はやく！ Nhanh lên,

341 危ない あぶない Nguy hiểm

342 血液型 けつえきがた Loại máu, nhóm máu

343 連絡先 れんらくさき Nơi liên lạc

344 エレベーターは使わない エレベーターはつかわない Không sử dụng thang máy

345 ガラス窓等の落下注意 ガラスまどなどのらっかちゅうい Chú ý kiến cửa sổ rơi xuống

346 車は使わない くるまはつかわない Không sử dụng xe hơi( ô tô)

347 ブロック塀の倒壊注意 ぶろっくべいのとうかいちゅうい Chú ý tường đổ ngã

348 テーブルや机の下に入る てーぶるやつくえのしたにはいる Nấp (chui) dưới bàn

349 火を消す ひをけす Tắt (dập)  lửa

350 余震に気をつける よしんにきをつける Cẩn thận với dự chấn sau động đất
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351 第25回 110 Số điện thoại gọi cảnh sát

352 119 Số điện thoại gọi cấp cứu

353 火事 かじ Hỏa hoạn

354 消防車 しょうぼうしゃ Xe cứu hỏa

355 救急車 きゅうきゅうしゃ Xe cứu thương, xe cấp cứu

356 警報 けいほう Cảnh báo

357 急いで いそいで Nhanh lên,

358 避難する ひなんする Tránh nạn

359 非常時持ち出し品 ひじょうじもちだしひん Những đồ vật cần thiết mang theo khi gặp thiên tai

360 水 みず Nước

361 懐中電灯 かいちゅうでんとう Đèn pin

362 携帯ラジオ けいたいらじお Radio xách tay

363 現金 げんきん Tiền mặt

364 預金通帳 よきんつうちょう Sổ ngân hàng, sổ bưu điện

365 食料 しょくりょう Thực phẩm, lương thực

366 着替え きがえ Quần áo để thay

367 第26回 いつもお世話になっております
Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc,

cảm ơn vì luôn được quan tâm một cách đặc biệt.

368 申し訳ありません もうしわけありません Xin lỗi,

369 伝言 でんごん Truyền lời, nhắn lại

370 失礼いたします しつれいいたします Xin cảm ơn, cho phép tôi tắt máy

371 ～をおねがいします Làm ơn …

372 留守番電話（留守電） るすばんでんわ Điện thoại tự động trả lời khi vắng nhà, đi vắng

373 マナーモード
Cài máy điện thoại di động để hạn chế

tới đa việc phát ra âm thanh

374 話し中 はなしちゅう Đang nói chuyện điện thoại, bận kẹt đường dây

375 保留 ほりゅう Lưu lại

376 メッセージ Tin nhắn

377 スマートフォン（スマホ） Điện thoại thông minh

378 第27回 祖父 そふ Ông (nội, ngoại)

379 祖母 そぼ Bà (nội ngoại)

380 父 ちち Bố, cha

381 母 はは Mẹ, má

382 兄 あに Anh
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383 姉 あね Chị

384 夫 おっと Chồng (phu)

385 妻 つま Vợ (thê)

386 第28回 クラス Lớp học

387 ～以外 ～いがい Ngoài ... ra

388 行事 ぎょうじ Hội  lễ, sự kiện, lễ nghi

389 遠足 えんそく Chuyến tham quan, dã ngoại, đi picnic

390 劇 げき Kịch

391 学芸会 がくげいかい Hội diễn văn nghệ, liên hoan văn nghẹ

392 運動会 うんどうかい Đại hội thể thao, vân động

393 玉入れ たまいれ (trò chơi) ném banh vào rổ, rọt

394 綱引き つなひき Kéo dây (kéo co)

395 第29回 入学 にゅうがく Nhập học

396 卒業 そつぎょう Tốt nghiệp

397 卒業証書 そつぎょうしょうしょ Chứng chỉ (chứng nhận) tốt nghiệp

398 インタビュー Phỏng vấn

399 テスト Thi kiểm tra

400 試験 しけん Sự thi cử, kỳ thi

401 図書館 としょかん Thư viện

402 給食 きゅうしょく Bữa ăn trưa do trường cung cấp

403 （お）弁当 おべんとう Cơm hộp

404 絵 え Tranh

405 音楽 おんがく Nhạc 

406 理科 りか Môn lý

407 掃除 そうじ Làm vệ sinh

408 運動会 うんどうかい Đại hội thể thao, vân động

409 学芸会 がくげいかい Hội diễn văn nghệ, liên hoan văn nghẹ

410 劇 げき Kịch

411 第30回 修了式 しゅうりょうしき Lễ mãn khóa , lễ bế giảng

412 修了証 しゅうりょうしょう Chứng nhận mãn khóa

413 ハンドベル Cái chuông tay

414 フルート Sáo
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415 キーボード Đàn điện tử

416 ドレミのうた Bài hát Đoremi

417 マジック Ảo thuật

418 紙芝居 かみしばい Truyện tranh cỡ lớn dạng từng tấm

419 マジックの種 まじっくのたね Kỷ thuật (cái mẹo) trong ảo thuật

420 マジックの種明し まじっくのたねあかし Phỏi bày được cái mẹo trong trò ảo thuật
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